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· Tiếng Việt:

1. Đọc bài thơ sau:
Thả diều
Cánh diều no gió
Sáo nó thổi vang

Sao trời trôi qua

Diều thành trăng  vàng

Cánh diều no gió

Tiếng nó trong ngần

Diều hay chiếc thuyền

Trôi trên sông Ngân

Cánh diều no gió

Tiếng nó chơi vơi

Diều là hạt cau

Phơi trên nong trời

Trời như cánh đồng

Xong mùa gặt hái

Diều em lưỡi liềm

Ai quên bỏ lại

Cánh diều no gió

Nhạc trời reo vang

Tiếng diều xanh lúa

Uống cong tre làng
Trần Đăng Khoa
2. Hãy khoanh  vào chữ cái trước câu trả lời đúng:
2.1. Trong bài thơ, tác giả thấy cánh diều giống với những sự vật:

A. Trăng  vàng, chiếc thuyền, hạt cau, lưỡi liềm
B. Chiếc thuyền, sông Ngân, nong trời

C. Nong trời, cánh đồng, tre làng

2.2. Khổ thơ 4 có mấy hình ảnh so sánh?
A. 1 hình ảnh so sánh
B. 2 hình ảnh so sánh

C. 3 hình ảnh so sánh

Các hình ảnh so sánh đó là:


2.3. Câu thơ “Sao trời trôi qua – Diều thành trăng vàng” tả cánh diều vào lúc:
A. Ban ngày

B. Ban đêm

C. Hoàng hôn

2.4. Em hiểu “Sao trời trôi qua – Diều thành trăng vàng” là:
A. Khi không có sao, cánh diều giống như mặt trăng

B. Diều bay cao ngang sao trời và biến thành mặt trăng

C. Ở giữa những ngôi sao, cánh diều giống mặt trăng

2.5. Dòng gồm những từ chỉ đặc điểm của sự vật là:
A. Thả diều, phơi, gặt hái

B. Trong ngần, chơi vơi, xanh

C. Cánh diều, chiếc thuyền, lưỡi liềm

2.6. Câu được viết theo mẫu Ai thế nào? là:

A. Tiếng sáo diều trong ngần.
B. Bạn nhỏ thả diều trên cánh đồng.

C. Diều là chiếc thuyền trôi trên sông Ngân.

3. Điền vào chỗ chấm:
A. ch hoặc tr
Thuyền ……áu: tờ giấy gấp
Hạ xuống cái ……ậu to

Gió miệng ……áu ào dến.

Con thuyền ……ôi xa bờ.

Thuyền bà: miếng cau khô

Buồm nâu là cái hạt

Biển chỉ là âu ……ầu

Mà mênh mang, bát ngát.
Phạm Đình Ân
B. Điền dấu hỏi hoặc dấu ngã vào chữ in đậm:
Đi giữa Vịnh Hạ Long, ta ngơ lạc vào một thế giới cô tích bị hoá đá. Hàng trăm đảo to nhỏ. Có đảo như cánh buồm, có đảo giống con rồng đang bay, đảo trống mái, đao ông lao câu cá… trong lòng các đảo là những hang động tuyệt đẹp: động Thiên Cung, hang Đầu Gỗ, động Sưng Sốt… - những lâu đài của tạo hoá giưa trần gian.
4. Điền dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong 2 câu in nghiêng:
Chiều chiều, khi mặt trời gần lặn, chú tôi lại đánh một hồi mõ rồi tung thóc ra sân. Nghe hiệu lệnh, gà vịt tíu tít đổ về. Tiếng vỗ cánh, tiếng chí choé hỗn loạn. Cả bầy xô vào tranh nhau ăn.
Con gà mẹ nâu cứ cúi mổ vài hạt lại ‘tục, tục” rối rít gọi con. Nhưng đàn nhép mới bằng nắm tay có vẻ sợ sệt đứng dồn vào một góc kêu “chíp chíp’ không ngớt. Có con vô ý bị lạc vào giữa bầy sợ cuống cuồng chạy tung tung vướng vào chân gà lớn bị xéo xuýt què.

Theo Gió Nam

5. Xếp những từ sau đây vào hai nhóm cho thích hợp:  siêu thị, cánh đồng, công viên, luỹ tre, sân bay, cánh cò, đồi chè, ruộng bậc thang, khách sạn, nương ngô, trường đại học, ruộng lúa.
a) Những vật thường có ở thành thị:

b) Những vật thường có ở nông thôn:


6. Điền vào chỗ chấm từ ngữ thích hợp (trong ngoặc đơn) để hoàn thành mẩu chuyện sau
(dòng sông, đồng lúa, rộng lớn, tuyệt vời, bình dị, bầu trời)

Mùa hè, người cha đưa con trai về quê ở với ông  bà để cậu bé biết về nông thôn và cuộc sống 
 của người nông dân. Khi cậu về nhà, người cha hỏi con thấy chuyến đi thế nào. Cậu bé hồ hởi nói:
· Rất 
 cha ạ. Ở nhà mình chỉ có một con chó, còn ở nhà ông bà có tới bốn con. Ở nhà mình chỉ có một bể nước, còn ở quê, ông bà có cả một 
 Nhà mình có đèn điện. Chỗ ông bà có điện, còn có cả một 
trăng, sao. Nhà mình có cửa sổ, cửa nhà ông bà nhìn ra cả một 

 mênh mông. Thế giới ở ông thôn rất 
 cha ạ.
Theo Quang Kiệt

Toán:
1) Tính giá trị biểu thức:
210 + 40 – 60 = 

135 – 48 + 5 = 


24 × 9 : 8 = 


36 : 3 × 9 =


15 + 9 × 3 =


67 – 4 × 4 = 


28 + 16 : 4 = 


70 – 18 : 3 = 


2) Đúng ghi Đ, sai ghi S:
 FORMCHECKBOX 
 40 + 10 × 2 = 60
 FORMCHECKBOX 
 40 + 10 × 2 = 100
 FORMCHECKBOX 
 40 - 10 × 2 = 60
 FORMCHECKBOX 
 40 - 10 × 2 = 20
 FORMCHECKBOX 
 40 + 10 : 2 = 45
 FORMCHECKBOX 
 40 + 10 : 2 = 25
 FORMCHECKBOX 
 40 + 10 : 2 = 15
 FORMCHECKBOX 
 40 + 10 : 2 = 35
3) Bao thứ nhất có 45kg gạo, bao thứ hao có 35kg gạo. Người ta lấy hết gạo ở cả hai bao chia đều vào các túi, mỗi túi 5kg. Hỏi chia được bao nhiêu túi gạo như thế?
4) Nối biểu thức với giá trị của nó:



5) Biểu thức có giá trị nhỏ nhất là:
A. 6 × 2 × 1
B. 6 : 1 × 2

C. 6 : 2 × 1
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36 + 14 – 19





11 × 9 : 3





45 – 5 – 13





36 – 9 + 14





16 × 6 : 2





18 + 5 – 7








